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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Về việc phê duyệt Đề án dạy học Tin học, ứng dụng Công nghệ thông tin

và truyền thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004 - 2006

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội và Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg

ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình giáo dục phổ

thông;

Căn cứ Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng

dụng và phát triển Công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa;

Căn cứ Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin

trong ngành giáo dục giai đoạn 2001 - 2005;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện CHiến lược và

Chương trình Giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Đề án dạy học Tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền

thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004 - 2006" kèm theo quyết định này để

làm căn cứ triển khai việc giảng dạy, học tập Tin học, ứng dụng công nghệ thông tin

và truyền thông trong nhà trường phổ thông.
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Điều 2. Giao Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ

Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học -

Công nghệ, vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan khác triển khai thực hiện Đề

án ở Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài

chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ truởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ

trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình

giáo dục, Hiệu trưởng các trường sư phạm, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

ĐỀ ÁN DẠY HỌC TIN HỌC VÀ ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG

TRƯỜNG PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2004 - 2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2003/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2003

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Những thành tựu mới của khoa học và công nghệ, đặc biệt là của công nghệ thông

tin trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20 đã tạo nên những biến động lớn trong

công cuộc phát triển kinh tế xã hội của mọi quốc gia, trong tất cả các lĩnh vực và

trong cuộc sống của mỗi con người. ý nghĩa và tầm quan trọng của Tin học và Công

nghệ thông tin và truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng và phát

triển Công nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới nền kinh tế tri thức ở nước ta đã được thể

hiện trong những quan điểm của Đảng, Nhà nước qua nhiều văn kiện quan trọng,

như Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số

07/2000/NQ-CP ngày 05/6/2000 của Chính phủ, Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT

ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ quán triệt các quan điểm và thực hiện các

nhiệm vụ chiến lược nói trên, tổ chức tốt việc dạy học Tin học và ứng dụng Công

nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của nhà trường như đã được nêu

trong Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT.

Đã đến lúc chúng ta cần phải khẳng định những định hướng mang tính chiến lược,

những chủ trương dài hạn và đồng bộ thể hiện trong một kế hoạch toàn diện về việc

dạy, học Tin học trong trường phổ thông, gắn liền với ứng dụng Công nghệ thông tin

và truyền thông.

 

I. Xu thế dạy học tin học và ứng dụng

Công nghệ thông tin và truyền thông

ở Một số nước trên thế giới

Đầu những năm 60 của thế kỷ XX đã có những nghiên cứu và thử nghiệm về việc

dạy học Tin học và kỹ thuật tính, chủ yếu là qua môn Toán. Tình hình chung tại các

nước là việc giảng dạy còn nặng về lý thuyết, học sinh không thực hành trên máy.

Cuối những năm 70, Tin học và kỹ thuật tính chuyển sang một giai đoạn mới có sự

biến đổi về chất. Máy tính bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực nghiên

cứu, sản xuất và đời sống. Do những đòi hỏi của sự phát triển kinh tế xã hội và sự

cho phép về điều kiện kinh tế - kỹ thuật nên Tin học đã chính thức được đưa vào

trường học. Vào những năm 80, với việc ứng dụng ngày càng rộng rãi Công nghệ

thông tin và truyền thông, đặc biệt là ở các nước phát triển, nhiều quốc gia đã lần

lượt xây dựng chiến lược Tin học, ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông mà

một bộ phận quan trọng của chiến lược này là xác định cách thức đưa Tin học vào

trong trường phổ thông.

Theo các tư liệu tổng hợp, đặc biệt là của UNESCO, có thể rút ra một số nhận xét về

việc giảng dạy Tin học, ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông của một số

nước như sau:

Về mục tiêu:

Dựa trên điều kiện cụ thể mà các nước lựa chọn một trong hai mục tiêu sau:



- Trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng Công nghệ thông tin và truyền

thông cần thiết để ứng dụng trong cuộc sống và hỗ trợ việc học tập các môn học

khác.

- Trang bị cho học sinh những kiến thức về thông tin, máy tính và quá trình xứ lý

thông tin, kiến thức và kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông.

Về hình thức dạy học Tin học:

Có các hình thức phổ biến sau:

- Tin học là một môn học riêng biệt và là môn học bắt buộc, giống như những môn

học khác đối với mọi học sinh (ở nhiều bang của Hoa Kỳ, ở Ôxtrâylia...).

- Tin học cũng là môn học riêng biệt nhưng theo hình thức tự chọn (ở Pháp, Đức,

Trung Quốc, ấn Độ, Hàn Quốc...).

- Tin học được tích hợp vào trong các môn học khác:

* Tin học là một phần riêng biệt, tương đối độc lập trong một môn học khác (ở Nhật,

Canađa, Philippin, một số bang của Hoa Kỳ...).

* TH được tích hợp nhuần nhuyễn trong một số môn học khác như Toán, Vật lý (ở

Pháp và nhiều bang của Hoa Kỳ...).

- Tin học là hoạt động ngoại khóa.

Tuy nhiên nhiều nước đã lựa chọn phương án dạy Tin học như là một môn học độc

lập và theo hình thức tự chọn.

Về chương trình, chuẩn kiến thức:

Chương trình môn Tin học thường được xây dựng theo 3 mức:

* Giáo dục phổ thông mức cơ sở

* Giáo dục phổ thông mức nâng cao

* Giáo dục nghề ở mức nâng cao

Chương trình thường được chia thành các môđun, có môđun bắt buộc, có môđun

lựa chọn.

Nhận xét chung:

Hầu hết các nước đều đưa các kiến thức Tin học, kỹ năng cơ bản của Công nghệ

thông tin và truyền thông vào giảng dạy ở trường phổ thông, thể hiện rõ hơn từ cấp



Trung học cơ sở theo nhiều hình thức tổ chức dạy học khác nhau.

Ngày nay vấn đề dạy học Tin học, ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông đã

được hầu hết các nước trên thế giới quan tâm và đã trở nên một vấn đề toàn cầu.

Hội nghị Bộ trưởng giáo dục các nước thành viên của tổ chức diễn đàn hợp tác kinh

tế các nước Châu á- Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 2 ngày 07 tháng 4 năm 2000

về "Giáo dục trong xã hội học tập ở thế kỷ XXI" xác nhận tầm quan trọng của Công

nghệ thông tin trong xã hội học tập. Tại diễn đàn này các Bộ trưởng đã khẳng định

tiềm năng rộng lớn của Công nghệ thông tin trong việc chuẩn bị tương lai cho học

sinh, sinh viên cũng như cung cấp cơ hội học tiếp cho người lớn tuổi. Công nghệ

thông tin mang đến sự đổi mới về cách học cho mọi cấp học. Công nghệ thông tin

cũng tạo điều kiện cho việc hợp tác nghiên cứu khoa học và học từ xa. Các Bộ

trưởng nhấn mạnh phương châm "Giáo dục không biên giới" giữa các thành viên

APEC. Công nghệ thông tin trong giáo dục sẽ là giải pháp chiến lược nhằm đáp ứng

nhu cầu của nền kinh tế dựa trên tri thức.

 

II. tình hình dạy học Tin Học và ứng dụng

Công nghệ thông tin và truyền thông

trong trường phổ thông

1. Tình hình dạy học Tin Học trong trường phổ thông

Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, cùng với các nước thuộc khối xã hội chủ

nghĩa thời đó, chúng ta đã nhận thức được sự cần thiết phải trang bị cho thế hệ trẻ

các kiến thức phổ thông về Tin học. Một số cơ quan, trong đó có Viện Khoa học giáo

dục, với chức năng nghiên cứu và thiết kế nội dung và chương trình các môn học

của bậc học phổ thông đã huy động, tập hợp lực lượng tiến hành nghiên cứu và đề

xuất những bước đi nhằm triển khai việc đưa Tin học vào trường phổ thông. Trên

báo chí, nhất là tạp chí Nghiên cứu Giáo dục những năm 1984, 1985, 1986, 1987,

nhiều vị lãnh đạo ngành giáo dục, nhiều nhà khoa học, nhà sư phạm đã phát biểu

những định hướng đầu tiên cho việc đưa Tin học vào nhà trường,... Năm 1985,

những kiến thức nhập môn Tin học đã được dạy Tin học thí điểm ở 10 địa phương


